
Tuyệt đối 
Tương đối 

(%)

A B 1 2 3 4=3-1 5=3/1

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 2.574.809 3.270.380 2.894.030 319.221 109%

1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 1.957.087 2.214.074 2.012.019 54.932 103%

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100% 995.288 995.288 863.150 (132.138) 87%

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ

phần trăm (%)
961.799 1.218.786 1.148.869 187.070 119%

2 Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 200.645 311.380 398.255 197.610 198%

- Bổ sung cân đối 0

- Bổ sung có mục tiêu 200.645 311.380 398.255 197.610 198%

3 Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 0

4 Thu kết dư chuyển nguồn ngân sách 417.077 744.926 483.756 66.679 116%

B TỔNG CHI NSĐP 2.574.809 2.699.749 3.619.967 1.045.158 141%

1 Chi đầu tư phát triển 760.545 760.545 1.171.729 411.184 154%

2 Chi thường xuyên 1.763.765 1.888.705 2.377.261 613.496 135%

Trong đó: + Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 651.128 695.531 659.456 8.328 101%

                  + Chi sự nghiệp môi trường 100.023 100.063 144.581 44.558 145%

3 Chi dự phòng 50.499 50.499 70.977 20.478 141%

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP 0 570.631 (725.937) (725.937)

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 (THEO PHÁP LỆNH)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

STT Nội dung
Dự toán 

năm 2024

UTH  năm 

2024

Dự toán 

2025

So sánh 

Đơn vị : Triệu đồng

Biểu số 15-NĐ 31



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Tổng thu NSNN TPXD (A+B+C) 1.329.800 3.479.021 4.808.821 2.574.809 1.761.910 4.125.706 5.887.616 3.270.380 1.347.800 3.925.611 5.273.411 2.894.030 1.482.580 4.995.420 6.478.000 3.619.967 101% 113% 110% 112% 111% 144% 135% 141%

Tổng thu NSNN Tỉnh giao (A+B) 1.329.800 3.061.944 4.391.744 2.157.732 1.761.910 3.380.780 5.142.690 2.525.454 1.347.800 3.441.855 4.789.655 2.410.274 1.482.580 4.250.494 5.733.074 2.875.041 101% 112% 109% 112% 111% 139% 131% 133%

A Thu NSNN trên địa bàn 1.329.800 2.861.299 4.191.099 1.957.087 1.761.910 3.069.400 4.831.310 2.214.074 1.347.800 3.043.600 4.391.400 2.012.019 1.482.580 3.852.239 5.334.819 2.476.786 101% 106% 105% 103% 111% 135% 127% 127%

I 
Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai

trò chủ đạo
17.500 17.500 4.420 17.000 17.000 1.258 18.500 18.500 1.820 20.350 20.350 2.002 106% 106% 41% 116% 116% 45%

I.1
Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai

trò chủ đạo TW Quản lý
8.500 8.500 4.420 3.000 3.000 1.258 3.500 3.500 1.820 3.850 3.850 2.002 41% 41% 41% 45% 45% 45%

1 Thuế GTGT 8.100 8.100 4.212 1.919 1.919 998 2.800 2.800 1.456 3.080 3.080 1.602 35% 35% 35% 38% 38% 38%

2 Thuế TNDN 400 400 208 500 500 260 700 700 364 770 770 400 175% 175% 175% 193% 193% 193%

3 Thuế TN 581 581

I.2
Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai

trò chủ đạo Địa phương Quản lý
9.000 9.000 14.000 14.000 15.000 15.000 16.500 16.500 167% 167% 183% 183%

1 Thuế GTGT 3.200 3.200 3.200 3.200 3.500 3.500 3.850 3.850 109% 109% 120% 120%

2 Thuế TNDN 5.800 5.800 10.800 10.800 11.500 11.500 12.650 12.650 198% 198% 218% 218%

II
Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước

ngoài
9.500 9.500 4.940 9.500 9.500 4.940 10.000 10.000 5.200 11.000 11.000 5.720 105% 105% 105% 116% 116% 116%

1 Thuế GTGT 2.100 2.100 1.092 2.500 2.500 1.300 2.600 2.600 1.352 2.860 2.860 1.487 124% 124% 124% 136% 136% 136%

2 Thuế TNDN 7.400 7.400 3.848 7.000 7.000 3.640 7.400 7.400 3.848 8.140 8.140 4.233 100% 100% 100% 110% 110% 110%

III Thu cân đối NS huyện, xã 1.329.800 2.834.299 4.164.099 1.947.727 1.761.910 3.042.900 4.804.810 2.207.876 1.347.800 3.015.100 4.362.900 2.004.999 1.482.580 3.820.889 5.303.469 2.469.064 101% 106% 105% 103% 111% 135% 127% 127%

1 Thu NQD 1.329.800 759.600 2.089.400 891.264 1.761.910 943.700 2.705.610 1.153.976 1.347.800 1.038.100 2.385.900 1.017.749 1.482.580 1.141.910 2.624.490 1.119.524 101% 137% 114% 114% 111% 150% 126% 126%

- Thuế GTGT 744.700 598.900 1.343.600 572.911 747.130 712.000 1.459.130 622.173 683.300 787.900 1.471.200 627.320 751.630 866.690 1.618.320 690.052 92% 132% 109% 109% 101% 145% 120% 120%

- Thuế TNDN 570.300 159.000 729.300 310.974 989.720 230.000 1.219.720 520.089 639.500 248.400 887.900 378.601 703.450 273.240 976.690 416.461 112% 156% 122% 122% 123% 172% 134% 134%

- Thuế TTĐB 14.200 1.700 15.900 6.780 24.530 1.700 26.230 11.184 24.300 1.800 26.100 11.129 26.730 1.980 28.710 12.242 171% 106% 164% 164% 188% 116% 181% 181%

- Thuế tài nguyên 600 600 600 530 530 530 700 700 700 770 770 770 117% 117% 117% 128% 128% 128%

2 Lệ phí trước bạ 260.000 260.000 260.000 225.000 225.000 225.000 231.000 231.000 231.000 254.100 254.100 254.100 89% 89% 89% 98% 98% 98%

3 Thuế TNCN 250.000 250.000 95.264 296.000 296.000 114.400 320.000 320.000 124.800 352.000 352.000 137.280 128% 128% 131% 141% 141% 144%

Tr.đ: thu nhập tiền lương 66.800 66.800 76.000 76.000 80.000 80.000 88.000 88.000 120% 120% 132% 132%

4 Thuế SD đất nông nghiệp

5 Thuế SD đất phi NN 59.700 59.700 59.700 68.000 68.000 68.000 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 61.500 103% 103% 103% 103% 103% 103%

6 Tiền thuê đất 643.200 643.200 181.600 800.000 800.000 260.000 700.000 700.000 205.000 770.000 770.000 240.000 109% 109% 113% 120% 120% 132%

Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN 160.000 160.000 160.000 160.000 120.000 120.000 120.000 120.000 75% 75% 75% 75%

Mẫu biểu số 16-NĐ 31

Đvt: Triệu đồng

So sánh DTPĐ 2025/DT 2024

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện 

Thu

Thu 

NSNN

NSH 

được 

hưởng

 XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2025

Đơn vị: Thành phố Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Thu 

NSNN

NSH 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Dự toán năm 2025 thành phố phấn đấu

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
NS Huyện 

được hưởng

Dự toán năm 2025 theo pháp lệnh

Huyện 

Thu

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
NS Huyện 

được hưởng

NS Huyện 

được hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

STT Nội dung thu

Dự toán 2024 Ước thực hiện cả năm 2024

NS Huyện 

được hưởng

So sánh DTPL 2025/DT 2024

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

So sánh DTPĐ 2025/DT 2024

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện 

Thu

Thu 

NSNN

NSH 

được 

hưởng

Thu 

NSNN

NSH 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Dự toán năm 2025 thành phố phấn đấu

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
NS Huyện 

được hưởng

Dự toán năm 2025 theo pháp lệnh

Huyện 

Thu

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
NS Huyện 

được hưởng

NS Huyện 

được hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
STT Nội dung thu

Dự toán 2024 Ước thực hiện cả năm 2024

NS Huyện 

được hưởng

So sánh DTPL 2025/DT 2024

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN

Tr.đ: từ TD, KT dầu khí 120.000 120.000 120.000 120.000 170.000 170.000 170.000 170.000 142% 142% 142% 142%

7 Phí, lệ phí 35.000 35.000 35.000 37.100 37.100 37.100 38.400 38.400 38.400 42.240 42.240 42.240 110% 110% 110% 121% 121% 121%

8 Thu tiền sử dụng đất 771.800 771.800 385.900 580.500 580.500 290.250 559.100 559.100 279.550 1.125.439 1.125.439 562.720 72% 72% 72% 146% 146% 146%

Tr.đ: thu từ đấu giá

9 Thuế BVMT 

10 Thu cấp quyền khai thác KS

11 Thu khác ngân sách 54.999 54.999 38.999 92.600 92.600 59.150 67.000 67.000 47.000 73.700 73.700 51.700 122% 122% 121% 134% 134% 133%

- Thu phạt VPHC ngành thuế thực hiện 10.000 10.000 9.500 9.500 10.000 10.000 11.000 11.000 100% 100% 110% 110%

- Thu tiền chậm nộp ngành thuế thực hiện 12.000 12.000 6.000 47.900 47.900 23.950 20.000 20.000 10.000 22.000 22.000 11.000 167% 167% 167% 183% 183% 183%

- Thu khác ngân sách 32.999 32.999 32.999 35.200 35.200 35.200 37.000 37.000 37.000 40.700 40.700 40.700 112% 112% 112% 123% 123% 123%

B Thu bổ sung từ NS cấp trên 200.645 200.645 200.645 311.380 311.380 311.380 398.255 398.255 398.255 398.255 398.255 398.255 198% 198% 198% 198% 198% 198%

- Bổ sung cân đối

- Bổ sung có mục tiêu 200.645 200.645 200.645 311.380 311.380 311.380 398.255 398.255 398.255 398.255 398.255 398.255 198% 198% 198% 198% 198% 198%

C Thu kết dư chuyển nguồn 417.077 417.077 417.077 744.926 744.926 744.926 483.756 483.756 483.756 744.926 744.926 744.926 116% 116% 116% 179% 179% 179%

Thu sắc thuế 1.329.800 2.828.300 4.158.100 1.924.088 1.761.910 3.034.200 4.796.110 2.178.874 1.347.800 3.006.600 4.354.400 1.975.019 1.482.580 3.811.539 5.294.119 2.436.086 101% 106% 105% 103% 111% 135% 127% 127%

Thu khác 54.999 54.999 38.999 92.600 92.600 59.150 67.000 67.000 47.000 73.700 73.700 51.700 122% 122% 121% 134% 134% 133%

Tổng thu cân đối 1.329.800 2.883.299 4.213.099 1.957.087 1.761.910 3.126.800 4.888.710 2.238.024 1.347.800 3.073.600 4.421.400 2.022.019 1.482.580 3.885.239 5.367.819 2.487.786 101% 107% 105% 103% 111% 135% 127% 127%
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng thu NSNN TPXD (A+B+C) 1.329.800 3.479.021 4.808.821 2.574.809 1.761.910 4.125.706 5.887.616 3.270.380 1.347.800 3.925.611 5.273.411 2.894.030 101% 113% 110% 112%

Tổng thu NSNN Tỉnh giao (A+B) 1.329.800 3.061.944 4.391.744 2.157.732 1.761.910 3.380.780 5.142.690 2.525.454 1.347.800 3.441.855 4.789.655 2.410.274 101% 112% 109% 112%

A Thu NSNN trên địa bàn 1.329.800 2.861.299 4.191.099 1.957.087 1.761.910 3.069.400 4.831.310 2.214.074 1.347.800 3.043.600 4.391.400 2.012.019 101% 106% 105% 103%

I 
Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai

trò chủ đạo
17.500 17.500 4.420 17.000 17.000 1.258 18.500 18.500 1.820 106% 41%

I.1
Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai

trò chủ đạo TW Quản lý
8.500 8.500 4.420 3.000 3.000 1.258 3.500 3.500 1.820 41% 41%

1 Thuế GTGT 8.100 8.100 4.212 1.919 1.919 998 2.800 2.800 1.456 35% 35%

2 Thuế TNDN 400 400 208 500 500 260 700 700 364 175% 175%

3 Thuế TN 581 581

I.2
Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai

trò chủ đạo Địa phương Quản lý
9.000 9.000 14.000 14.000 15.000 15.000 167% 167%

1 Thuế GTGT 3.200 3.200 3.200 3.200 3.500 3.500 109% 109%

2 Thuế TNDN 5.800 5.800 10.800 10.800 11.500 11.500 198%

II
Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước

ngoài
9.500 9.500 4.940 9.500 9.500 4.940 10.000 10.000 5.200 105% 105% 105%

1 Thuế GTGT 2.100 2.100 1.092 2.500 2.500 1.300 2.600 2.600 1.352 124% 124% 124%

2 Thuế TNDN 7.400 7.400 3.848 7.000 7.000 3.640 7.400 7.400 3.848 100% 100%

III Thu cân đối NS huyện, xã 1.329.800 2.834.299 4.164.099 1.947.727 1.761.910 3.042.900 4.804.810 2.207.876 1.347.800 3.015.100 4.362.900 2.004.999 101% 106% 105% 103%

1 Thu NQD 1.329.800 759.600 2.089.400 891.264 1.761.910 943.700 2.705.610 1.153.976 1.347.800 1.038.100 2.385.900 1.017.749 101% 137% 114% 114%

- Thuế GTGT 744.700 598.900 1.343.600 572.911 747.130 712.000 1.459.130 622.173 683.300 787.900 1.471.200 627.320 92% 132% 109% 109%

- Thuế TNDN 570.300 159.000 729.300 310.974 989.720 230.000 1.219.720 520.089 639.500 248.400 887.900 378.601 112% 156% 122% 122%

- Thuế TTĐB 14.200 1.700 15.900 6.780 24.530 1.700 26.230 11.184 24.300 1.800 26.100 11.129 171% 106% 164% 164%

Đvt: Triệu đồng

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

 XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO PHÁP LỆNH NĂM 2025

Đơn vị: Thành phố Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Mẫu biểu số 16.1-NĐ 31

STT Nội dung thu

Dự toán 2024 Ước thực hiện cả năm 2024

NS Huyện 

được hưởng

So sánh DT 2025/DT 2024

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN

NS Huyện 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN

Dự toán năm 2025 theo pháp lệnh

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
Thu 

NSNN

NSH 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện 

Thu

NS Huyện 

được hưởng
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

STT Nội dung thu

Dự toán 2024 Ước thực hiện cả năm 2024

NS Huyện 

được hưởng

So sánh DT 2025/DT 2024

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN

NS Huyện 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN

Dự toán năm 2025 theo pháp lệnh

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
Thu 

NSNN

NSH 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện 

Thu

NS Huyện 

được hưởng

- Thuế tài nguyên 600 600 600 530 530 530 700 700 700 117% 117% 117%

2 Lệ phí trước bạ 260.000 260.000 260.000 225.000 225.000 225.000 231.000 231.000 231.000 89% 89% 89%

3 Thuế TNCN 250.000 250.000 95.264 296.000 296.000 114.400 320.000 320.000 124.800 128% 128% 131%

Tr.đ: thu nhập tiền lương 66.800 66.800 76.000 76.000 80.000 80.000 120% 120%

4 Thuế SD đất nông nghiệp

5 Thuế SD đất phi NN 59.700 59.700 59.700 68.000 68.000 68.000 61.500 61.500 61.500 103% 103% 103%

6 Tiền thuê đất 643.200 643.200 181.600 800.000 800.000 260.000 700.000 700.000 205.000 109% 109% 113%

Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN 160.000 160.000 160.000 160.000 120.000 120.000 75% 75%

Tr.đ: từ TD, KT dầu khí 120.000 120.000 120.000 120.000 170.000 170.000 142%

7 Phí, lệ phí 35.000 35.000 35.000 37.100 37.100 37.100 38.400 38.400 38.400 110% 110% 110%

8 Thu tiền sử dụng đất 771.800 771.800 385.900 580.500 580.500 290.250 559.100 559.100 279.550 72% 72% 72%

Tr.đ: thu từ đấu giá

9 Thuế BVMT 

10 Thu cấp quyền khai thác KS

11 Thu khác ngân sách 54.999 54.999 38.999 92.600 92.600 59.150 67.000 67.000 47.000 122% 122% 121%

- Thu phạt VPHC ngành thuế thực hiện 10.000 10.000 9.500 9.500 10.000 10.000 100% 100%

- Thu tiền chậm nộp ngành thuế thực hiện 12.000 12.000 6.000 47.900 47.900 23.950 20.000 20.000 10.000 167% 167%

- Thu khác ngân sách 32.999 32.999 32.999 35.200 35.200 35.200 37.000 37.000 37.000 112% 112% 112%

B Thu bổ sung từ NS cấp trên 200.645 200.645 200.645 311.380 311.380 311.380 398.255 398.255 398.255 198% 198% 198%

- Bổ sung cân đối

- Bổ sung có mục tiêu 200.645 200.645 200.645 311.380 311.380 311.380 398.255 398.255 398.255 198% 198% 198%

C Thu kết dư chuyển nguồn 417.077 417.077 417.077 744.926 744.926 744.926 483.756 483.756 483.756 116% 116%

Thu sắc thuế 1.329.800 2.828.300 4.158.100 1.924.088 1.761.910 3.034.200 4.796.110 2.178.874 1.347.800 3.006.600 4.354.400 1.975.019 101% 106% 105% 103%

Thu khác 54.999 54.999 38.999 92.600 92.600 59.150 67.000 67.000 47.000 122% 122% 121%

Tổng thu cân đối 1.329.800 2.883.299 4.213.099 1.957.087 1.761.910 3.126.800 4.888.710 2.238.024 1.347.800 3.073.600 4.421.400 2.022.019 101% 107% 105% 103%

Trang 5/13



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tổng thu NSNN TPXD (A+B+C) 1.329.800 3.479.021 4.808.821 2.574.809 1.761.910 4.125.706 5.887.616 3.270.380 1.482.580 4.995.420 6.478.000 3.619.967 111% 144% 135% 141%

Tổng thu NSNN Tỉnh giao (A+B) 1.329.800 3.061.944 4.391.744 2.157.732 1.761.910 3.380.780 5.142.690 2.525.454 1.482.580 4.250.494 5.733.074 2.875.041 111% 139% 131% 133%

A Thu NSNN trên địa bàn 1.329.800 2.861.299 4.191.099 1.957.087 1.761.910 3.069.400 4.831.310 2.214.074 1.482.580 3.852.239 5.334.819 2.476.786 111% 135% 127% 127%

I 
Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai

trò chủ đạo
17.500 17.500 4.420 17.000 17.000 1.258 20.350 20.350 2.002 116% 116% 45%

I.1
Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai

trò chủ đạo TW Quản lý
8.500 8.500 4.420 3.000 3.000 1.258 3.850 3.850 2.002 45% 45% 45%

1 Thuế GTGT 8.100 8.100 4.212 1.919 1.919 998 3.080 3.080 1.602 38% 38% 38%

2 Thuế TNDN 400 400 208 500 500 260 770 770 400 193% 193% 193%

3 Thuế TN 581 581

I.2
Thu từ khu vực DN do nhà nước giữ vai

trò chủ đạo Địa phương Quản lý
9.000 9.000 14.000 14.000 16.500 16.500 183% 183%

1 Thuế GTGT 3.200 3.200 3.200 3.200 3.850 3.850 120% 120%

2 Thuế TNDN 5.800 5.800 10.800 10.800 12.650 12.650 218% 218%

II
Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước

ngoài
9.500 9.500 4.940 9.500 9.500 4.940 11.000 11.000 5.720 116% 116% 116%

1 Thuế GTGT 2.100 2.100 1.092 2.500 2.500 1.300 2.860 2.860 1.487 136% 136% 136%

2 Thuế TNDN 7.400 7.400 3.848 7.000 7.000 3.640 8.140 8.140 4.233 110% 110% 110%

III Thu cân đối NS huyện, xã 1.329.800 2.834.299 4.164.099 1.947.727 1.761.910 3.042.900 4.804.810 2.207.876 1.482.580 3.820.889 5.303.469 2.469.064 111% 135% 127% 127%

1 Thu NQD 1.329.800 759.600 2.089.400 891.264 1.761.910 943.700 2.705.610 1.153.976 1.482.580 1.141.910 2.624.490 1.119.524 111% 150% 126% 126%

- Thuế GTGT 744.700 598.900 1.343.600 572.911 747.130 712.000 1.459.130 622.173 751.630 866.690 1.618.320 690.052 101% 145% 120% 120%

- Thuế TNDN 570.300 159.000 729.300 310.974 989.720 230.000 1.219.720 520.089 703.450 273.240 976.690 416.461 123% 172% 134% 134%

- Thuế TTĐB 14.200 1.700 15.900 6.780 24.530 1.700 26.230 11.184 26.730 1.980 28.710 12.242 188% 116% 181% 181%

NSH 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện 

Thu

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
NS Huyện 

được hưởng
Thu NSNN

NS Huyện 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
Thu 

NSNN

STT Nội dung thu

Dự toán 2024 Ước thực hiện cả năm 2024

NS Huyện 

được hưởng

Dự toán năm 2025 thành phố phấn đấu So sánh DT 2025/DT 2024

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu

Đvt: Triệu đồng

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
Mẫu biểu số 16.2-NĐ 31

 XÂY DỰNG DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ PHẤN ĐẤU NĂM 2025

Đơn vị: Thành phố Vũng Tàu

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NSH 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện 

Thu

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
NS Huyện 

được hưởng
Thu NSNN

NS Huyện 

được 

hưởng

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu Thu NSNN
Thu 

NSNN

STT Nội dung thu

Dự toán 2024 Ước thực hiện cả năm 2024

NS Huyện 

được hưởng

Dự toán năm 2025 thành phố phấn đấu So sánh DT 2025/DT 2024

PNV 

Cục thuế 

Tỉnh

Huyện Thu

- Thuế tài nguyên 600 600 600 530 530 530 770 770 770 128% 128% 128%

2 Lệ phí trước bạ 260.000 260.000 260.000 225.000 225.000 225.000 254.100 254.100 254.100 98% 98% 98%

3 Thuế TNCN 250.000 250.000 95.264 296.000 296.000 114.400 352.000 352.000 137.280 141% 141% 144%

Tr.đ: thu nhập tiền lương 66.800 66.800 76.000 76.000 88.000 88.000 132% 132%

4 Thuế SD đất nông nghiệp

5 Thuế SD đất phi NN 59.700 59.700 59.700 68.000 68.000 68.000 61.500 61.500 61.500 103% 103% 103%

6 Tiền thuê đất 643.200 643.200 181.600 800.000 800.000 260.000 770.000 770.000 240.000 120% 120% 132%

Tr.đ: tiền thuê đất từ KCN 160.000 160.000 160.000 160.000 120.000 120.000 75% 75%

Tr.đ: từ TD, KT dầu khí 120.000 120.000 120.000 120.000 170.000 170.000 142% 142%

7 Phí, lệ phí 35.000 35.000 35.000 37.100 37.100 37.100 42.240 42.240 42.240 121% 121% 121%

8 Thu tiền sử dụng đất 771.800 771.800 385.900 580.500 580.500 290.250 1.125.439 1.125.439 562.720 146% 146% 146%

Tr.đ: thu từ đấu giá

9 Thuế BVMT 

10 Thu cấp quyền khai thác KS

11 Thu khác ngân sách 54.999 54.999 38.999 92.600 92.600 59.150 73.700 73.700 51.700 134% 134% 133%

- Thu phạt VPHC ngành thuế thực hiện 10.000 10.000 9.500 9.500 11.000 11.000 110% 110%

- Thu tiền chậm nộp ngành thuế thực hiện 12.000 12.000 6.000 47.900 47.900 23.950 22.000 22.000 11.000 183% 183% 183%

- Thu khác ngân sách 32.999 32.999 32.999 35.200 35.200 35.200 40.700 40.700 40.700 123% 123% 123%

B Thu bổ sung từ NS cấp trên 200.645 200.645 200.645 311.380 311.380 311.380 398.255 398.255 398.255 198% 198% 198%

- Bổ sung cân đối

- Bổ sung có mục tiêu 200.645 200.645 200.645 311.380 311.380 311.380 398.255 398.255 398.255 198% 198% 198%

C Thu kết dư chuyển nguồn 417.077 417.077 417.077 744.926 744.926 744.926 744.926 744.926 744.926 179% 179% 179%

Thu sắc thuế 1.329.800 2.828.300 4.158.100 1.924.088 1.761.910 3.034.200 4.796.110 2.178.874 1.482.580 3.811.539 5.294.119 2.436.086 111% 135% 127% 127%

Thu khác 54.999 54.999 38.999 92.600 92.600 59.150 73.700 73.700 51.700 134% 134% 133%

Tổng thu cân đối 1.329.800 2.883.299 4.213.099 1.957.087 1.761.910 3.126.800 4.888.710 2.238.024 1.482.580 3.885.239 5.367.819 2.487.786 111% 135% 127% 127%
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NS cấp 

thành phố 

NS cấp 

phường, xã 

NS cấp 

thành phố 

NS cấp 

phường, xã 

UTH 2024/

DT 2024

DT tỉnh giao 

2025/

DT tỉnh giao 

2024

DT TPXD 

2025/

DT TPXD 

2024

DT TPPĐ 

2025/

DT TPXD 

2024

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

TỔNG CHI (I + II + III) 2.157.732 2.574.809 2.366.561 208.248 2.699.749 2.466.911 232.838 2.410.274 2.894.030 2.637.209 256.821 2.410.274 3.619.967 3.363.146 256.821 125% 112% 112% 141%

I Chi đầu tư phát triển 760.545 760.545 757.260 3.285 760.545 757.260 3.285 888.559 888.559 886.031 2.528 888.559 1.280.171 1.277.643 2.528 100% 117% 117% 168%

1 Chi XDCB 739.397 739.397 739.397 739.397 739.397 867.411 867.411 867.411 867.411 1.259.023 1.259.023 100% 117% 117% 170%

1.1 Vồn đầu tư hạ tầng KTXH 205.223 205.223 205.223 205.223 205.223 344.554 344.554 344.554 344.554 736.166 736.166 100% 168% 168% 359%

1.2 Vốn thực hiện chương trình NTM

1.3 Vốn thực hiện chương trình 135

1.4 Vốn Đề án đồng bào dân tộc thiểu số

1.5 Chi từ nguồn XSKT 129.635 129.635 129.635 129.635 129.635 76.160 76.160 76.160 76.160 76.160 76.160 100% 59% 59% 59%

1.6 Vốn từ nguồn tiền sử dụng đất 385.900 385.900 385.900 385.900 385.900 279.550 279.550 279.550 279.550 279.550 279.550 100% 72% 72% 72%

1.7 Vốn an sinh 03 xã

1.8 Vốn NS tỉnh bổ sung mục tiêu dự án cụ thể 18.639 18.639 18.639 18.639 18.639 166.812 166.812 166.812 166.812 166.812 166.812 100% 895% 895% 895%

1.9 Chi đảm bảo mặt bằng dự toán 2023

1.10 Chi từ nguồn tăng thu DT 25 so DT 23 335 335 335 335 335 335 

1.11 Chi hoàn thiện hệ thống kênh mương

2 Chi mua sắm, sửa chữa TS 21.148 21.148 17.863 3.285 21.148 17.863 3.285 21.148 21.148 18.620 2.528 21.148 21.148 18.620 2.528 100% 100% 100% 100%

II Chi thường xuyên 1.354.879 1.763.765 1.562.898 200.867 1.888.705 1.663.248 225.457 1.474.455 1.948.728 1.699.470 249.258 1.474.455 2.268.819 2.019.561 249.258 139% 109% 110% 129%

1 Chi sự nghiệp kinh tế 297.600 268.972 258.485 10.487 285.876 275.389 10.487 298.195 278.495 267.186 11.309 298.195 278.495 267.186 11.309 96% 100% 104% 104%

2 Chi sự nghiệp môi trường 40.843 100.063 100.063 100.063 100.063 75.274 144.581 144.581 75.274 144.581 144.581 245% 184% 144% 144%

3 Chi ứng dụng khoa học công nghệ 715 715 460 255 715 460 255 715 715 460 255 715 715 460 255 100% 100% 100% 100%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 12.976 12.976 7.823 5.153 12.976 7.823 5.153 12.976 13.084 7.931 5.153 12.976 13.084 7.931 5.153 100% 100% 101% 101%

5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 3.230 3.230 2.559 671 3.230 2.559 671 3.230 3.230 2.559 671 3.230 3.230 2.559 671 100% 100% 100% 100%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 3.696 3.696 2.610 1.086 4.142 3.056 1.086 3.696 3.696 2.610 1.086 3.696 3.696 2.610 1.086 112% 100% 100% 100%

7 Chi sự nghiệp giáo dục 651.127 651.128 651.128 684.715 684.715 651.132 651.132 651.132 651.132 651.132 651.132 105% 100% 100% 100%

8 Chi đào tạo 8.324 8.324 8.324 10.816 10.816 8.324 8.324 8.324 8.324 8.324 8.324 130% 100% 100% 100%

9 Chi sự nghiệp y tế

10 Chi quản lý hành chính 183.474 199.589 72.766 126.823 216.028 78.562 137.466 183.048 216.518 76.825 139.693 183.048 216.518 76.825 139.693 118% 100% 108% 108%

- Chi QLNN, đoàn thể 164.224 180.119 53.296 126.823 196.558 59.092 137.466 163.624 196.486 56.793 139.693 163.624 196.486 56.793 139.693 120% 100% 109% 109%

- Chi Đảng 19.250 19.470 19.470 19.470 19.470 19.424 20.032 20.032 19.424 20.032 20.032 101% 101% 103% 103%

11 Hội đặc thù 3.080 3.727 1.721 2.006 3.727 1.721 2.006 3.080 3.625 1.619 2.006 3.080 3.625 1.619 2.006 121% 100% 97% 97%

12 Chi đảm bảo xã hội 74.748 74.748 65.450 9.298 83.707 74.409 9.298 119.577 119.577 108.644 10.933 119.577 119.577 108.644 10.933 112% 160% 160% 160%

13 Chi an ninh - quốc phòng 56.544 58.666 16.614 42.052 73.758 17.759 55.999 88.714 92.446 18.028 74.418 88.714 92.446 18.028 74.418 130% 157% 158% 158%

- Chi An ninh 56.544 19.923 3.600 16.323 34.931 4.661 30.270 46.336 3.600 42.736 46.336 3.600 42.736 62% 233% 233%

- Chi quốc phòng 38.743 13.014 25.729 38.827 13.098 25.729 46.110 14.428 31.682 46.110 14.428 31.682 119% 119%

14 Chi khác 12.307 69.245 67.227 2.018 100.266 98.248 2.018 12.307 88.733 86.252 2.481 12.307 88.733 86.252 2.481 815% 100% 128% 128%

15 Chi dân số thấp

16 Chi trợ giá

So sánh %
Trong đó;

DT năm 2025 thành phố phấn đấu

Dự toán 

tỉnh giao 

2025

Dự toán 

TPXD 2025

Trong đó;

UTH năm 

2024

Trong đó: DT năm 2025 thành phố xây dựng

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp phường, 

xã 

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp 

phường, xã 

Dự toán 

tỉnh giao 

2025

Dự toán 

TPXD 2025

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
Mẫu biểu số 17-NĐ 31

DỰ TOÁN CHI NGÂN  SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đvt: triệu đồng

STT Nội dung chi
DT tỉnh giao 

năm 2024

DT TPXD 

năm 2024

Trong đó:
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NS cấp 

thành phố 

NS cấp 

phường, xã 

NS cấp 

thành phố 

NS cấp 

phường, xã 

UTH 2024/

DT 2024

DT tỉnh giao 

2025/

DT tỉnh giao 

2024

DT TPXD 

2025/

DT TPXD 

2024

DT TPPĐ 

2025/

DT TPXD 

2024

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

So sánh %
Trong đó;

DT năm 2025 thành phố phấn đấu

Dự toán 

tỉnh giao 

2025

Dự toán 

TPXD 2025

Trong đó;

UTH năm 

2024

Trong đó: DT năm 2025 thành phố xây dựng

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp phường, 

xã 

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp 

phường, xã 

Dự toán 

tỉnh giao 

2025

Dự toán 

TPXD 2025

STT Nội dung chi
DT tỉnh giao 

năm 2024

DT TPXD 

năm 2024

Trong đó:

17 Chi thi đua, khen thưởng 6.215 6.215 5.197 1.018 6.215 5.197 1.018 6.215 6.215 4.962 1.253 6.215 6.215 4.962 1.253 100% 100% 100% 100%

18 Chi mua sắm sửa chữa 

19
Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương (theo

mức 2.340.000)
302.471 302.471 302.471 302.471 7.972 318.357 318.357 7.972 638.448 638.448 105% 211%

20
Số kinh phí đề nghị bổ sung do phát sinh năm

2023

III Dự phòng 42.308 50.499 46.403 4.096 50.499 46.403 4.096 47.260 56.743 51.708 5.035 47.260 70.977 65.942 5.035 119% 112% 112% 141%

IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 

V Chi nộp ngân sách cấp trên 

VI Chi chuyển nguồn 
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NS cấp 

thành phố 

NS cấp 

phường, xã 

UTH 2024/

DT 2024

DT tỉnh giao 

2025/

DT tỉnh giao 

2024

DT 

TPXD 

2025/

DT 

TPXD 

2024
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG CHI (I + II + III) 2.157.732 2.574.809 2.366.561 208.248 2.699.749 2.466.911 232.838 2.410.274 3.619.967 3.363.146 256.821 125% 112% 141%

I Chi đầu tư phát triển 760.545 760.545 757.260 3.285 760.545 757.260 3.285 888.559 1.171.729 1.169.201 2.528 100% 117% 154%

1 Chi XDCB 739.397 739.397 739.397 739.397 739.397 867.411 1.150.581 1.150.581 100% 117% 156%

1.1 Vồn đầu tư hạ tầng KTXH 205.223 205.223 205.223 205.223 205.223 344.554 627.724 627.724 100% 168% 306%

1.2 Vốn thực hiện chương trình NTM

1.3 Vốn thực hiện chương trình 135

1.4 Vốn Đề án đồng bào dân tộc thiểu số

1.5 Chi từ nguồn XSKT 129.635 129.635 129.635 129.635 129.635 76.160 76.160 76.160 100% 59% 59%

1.6 Vốn từ nguồn tiền sử dụng đất 385.900 385.900 385.900 385.900 385.900 279.550 279.550 279.550 100% 72% 72%

1.7 Vốn an sinh 03 xã

1.8 Vốn NS tỉnh bổ sung mục tiêu dự án cụ thể 18.639 18.639 18.639 18.639 18.639 166.812 166.812 166.812 100% 895% 895%

1.9 Chi đảm bảo mặt bằng dự toán 2023

1.10 Chi từ nguồn tăng thu DT 25 so DT 23 335 335 335 

1.11 Chi hoàn thiện hệ thống kênh mương

2 Chi mua sắm, sửa chữa TS 21.148 21.148 17.863 3.285 21.148 17.863 3.285 21.148 21.148 18.620 2.528 100% 100% 100%

II Chi thường xuyên 1.354.879 1.763.765 1.562.898 200.867 1.888.705 1.663.248 225.457 1.474.455 2.377.261 2.128.003 249.258 139% 109% 135%

1 Chi sự nghiệp kinh tế 297.600 268.972 258.485 10.487 285.876 275.389 10.487 298.195 278.495 267.186 11.309 96% 100% 104%

2 Chi sự nghiệp môi trường 40.843 100.063 100.063 100.063 100.063 75.274 144.581 144.581 245% 184% 144%

3 Chi ứng dụng khoa học công nghệ 715 715 460 255 715 460 255 715 715 460 255 100% 100% 100%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 12.976 12.976 7.823 5.153 12.976 7.823 5.153 12.976 13.084 7.931 5.153 100% 100% 101%

5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 3.230 3.230 2.559 671 3.230 2.559 671 3.230 3.230 2.559 671 100% 100% 100%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 3.696 3.696 2.610 1.086 4.142 3.056 1.086 3.696 3.696 2.610 1.086 112% 100% 100%

7 Chi sự nghiệp giáo dục 651.127 651.128 651.128 684.715 684.715 651.132 651.132 651.132 105% 100% 100%

8 Chi đào tạo 8.324 8.324 8.324 10.816 10.816 8.324 8.324 8.324 130% 100% 100%

9 Chi sự nghiệp y tế

Trong đó;

UTH năm 

2024

Trong đó: DT năm 2025 thành phố xây dựng

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Đvt: triệu đồng

Mẫu biểu số 17.1-NĐ 31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ XÂY DỰNG NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

STT Nội dung chi
DT tỉnh giao 

năm 2024

DT TPXD 

năm 2024

Trong đó:

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp phường, 

xã 

So sánh %

Dự toán 

TPXD 2025

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp 

phường, xã 

Dự toán 

tỉnh giao 

2025
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NS cấp 

thành phố 

NS cấp 

phường, xã 

UTH 2024/

DT 2024

DT tỉnh giao 

2025/

DT tỉnh giao 

2024

DT 

TPXD 

2025/

DT 

TPXD 

2024
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Trong đó;

UTH năm 

2024

Trong đó: DT năm 2025 thành phố xây dựng

STT Nội dung chi
DT tỉnh giao 

năm 2024

DT TPXD 

năm 2024

Trong đó:

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp phường, 

xã 

So sánh %

Dự toán 

TPXD 2025

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp 

phường, xã 

Dự toán 

tỉnh giao 

2025

10 Chi quản lý hành chính 183.474 199.589 72.766 126.823 216.028 78.562 137.466 183.048 216.518 76.825 139.693 118% 100% 108%

- Chi QLNN, đoàn thể 164.224 180.119 53.296 126.823 196.558 59.092 137.466 163.624 196.486 56.793 139.693 120% 100% 109%

- Chi Đảng 19.250 19.470 19.470 19.470 19.470 19.424 20.032 20.032 101% 101% 103%

11 Hội đặc thù 3.080 3.727 1.721 2.006 3.727 1.721 2.006 3.080 3.625 1.619 2.006 121% 100% 97%

12 Chi đảm bảo xã hội 74.748 74.748 65.450 9.298 83.707 74.409 9.298 119.577 119.577 108.644 10.933 112% 160% 160%

13 Chi an ninh - quốc phòng 56.544 58.666 16.614 42.052 73.758 17.759 55.999 88.714 92.446 18.028 74.418 130% 157% 158%

- Chi An ninh 56.544 19.923 3.600 16.323 34.931 4.661 30.270 46.336 3.600 42.736 62% 233%

- Chi quốc phòng 38.743 13.014 25.729 38.827 13.098 25.729 46.110 14.428 31.682 119%

14 Chi khác 12.307 69.245 67.227 2.018 100.266 98.248 2.018 12.307 88.733 86.252 2.481 815% 100% 128%

15 Chi dân số thấp

16 Chi trợ giá

17 Chi thi đua, khen thưởng 6.215 6.215 5.197 1.018 6.215 5.197 1.018 6.215 6.215 4.962 1.253 100% 100% 100%

18 Chi mua sắm sửa chữa 

19
Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương

(theo mức 2.340.000)
302.471 302.471 302.471 302.471 7.972 746.890 746.890 247%

20
Số kinh phí đề nghị bổ sung do phát sinh

năm 2023

III Dự phòng 42.308 50.499 46.403 4.096 50.499 46.403 4.096 47.260 70.977 65.942 5.035 119% 112% 141%

IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 

V Chi nộp ngân sách cấp trên 

VI Chi chuyển nguồn 
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NS cấp 

thành phố 

NS cấp 

phường, xã 

UTH 2024/

DT 2024

DT tỉnh giao 

2025/

DT tỉnh giao 

2024

DT TPPĐ 

2025/

DT TPXD 

2025

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG CHI (I + II + III) 2.157.732 2.574.809 2.366.561 208.248 2.699.749 2.466.911 232.838 2.410.274 3.619.967 3.363.146 256.821 125% 112% 141%

I Chi đầu tư phát triển 760.545 760.545 757.260 3.285 760.545 757.260 3.285 888.559 1.280.171 1.277.643 2.528 100% 117% 168%

1 Chi XDCB 739.397 739.397 739.397 739.397 739.397 867.411 1.259.023 1.259.023 100% 117% 170%

1.1 Vồn đầu tư hạ tầng KTXH 205.223 205.223 205.223 205.223 205.223 344.554 736.166 736.166 100% 168% 359%

1.2 Vốn thực hiện chương trình NTM

1.3 Vốn thực hiện chương trình 135

1.4 Vốn Đề án đồng bào dân tộc thiểu số

1.5 Chi từ nguồn XSKT 129.635 129.635 129.635 129.635 129.635 76.160 76.160 76.160 100% 59% 59%

1.6 Vốn từ nguồn tiền sử dụng đất 385.900 385.900 385.900 385.900 385.900 279.550 279.550 279.550 100% 72% 72%

1.7 Vốn an sinh 03 xã

1.8 Vốn NS tỉnh bổ sung mục tiêu dự án cụ thể 18.639 18.639 18.639 18.639 18.639 166.812 166.812 166.812 100% 895% 895%

1.9 Chi đảm bảo mặt bằng dự toán 2023

1.10 Chi từ nguồn tăng thu DT 25 so DT 23 335 335 335 

1.11 Chi hoàn thiện hệ thống kênh mương

2 Chi mua sắm, sửa chữa TS 21.148 21.148 17.863 3.285 21.148 17.863 3.285 21.148 21.148 18.620 2.528 100% 100% 100%

II Chi thường xuyên 1.354.879 1.763.765 1.562.898 200.867 1.888.705 1.663.248 225.457 1.474.455 2.268.819 2.019.561 249.258 139% 109% 129%

1 Chi sự nghiệp kinh tế 297.600 268.972 258.485 10.487 285.876 275.389 10.487 298.195 278.495 267.186 11.309 96% 100% 104%

2 Chi sự nghiệp môi trường 40.843 100.063 100.063 100.063 100.063 75.274 144.581 144.581 245% 184% 144%

3 Chi ứng dụng khoa học công nghệ 715 715 460 255 715 460 255 715 715 460 255 100% 100% 100%

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 12.976 12.976 7.823 5.153 12.976 7.823 5.153 12.976 13.084 7.931 5.153 100% 100% 101%

5 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 3.230 3.230 2.559 671 3.230 2.559 671 3.230 3.230 2.559 671 100% 100% 100%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 3.696 3.696 2.610 1.086 4.142 3.056 1.086 3.696 3.696 2.610 1.086 112% 100% 100%

7 Chi sự nghiệp giáo dục 651.127 651.128 651.128 684.715 684.715 651.132 651.132 651.132 105% 100% 100%

8 Chi đào tạo 8.324 8.324 8.324 10.816 10.816 8.324 8.324 8.324 130% 100% 100%

9 Chi sự nghiệp y tế

DT năm 2025 thành phố phấn đấu
So sánh %

Dự toán 

tỉnh giao 

2025

Dự toán 

TPXD 2025

Trong đó;

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp 

phường, xã 

UTH năm 

2024

Trong đó:

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
Mẫu biểu số 17.2-NĐ 31

DỰ TOÁN CHI NGÂN  SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ PHẤN ĐẤU NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 310/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đvt: triệu đồng

STT Nội dung chi
DT tỉnh giao 

năm 2024

DT TPXD 

năm 2024

Trong đó:

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp phường, 

xã 
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NS cấp 

thành phố 

NS cấp 

phường, xã 

UTH 2024/

DT 2024

DT tỉnh giao 

2025/

DT tỉnh giao 

2024

DT TPPĐ 

2025/

DT TPXD 

2025

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

DT năm 2025 thành phố phấn đấu
So sánh %

Dự toán 

tỉnh giao 

2025

Dự toán 

TPXD 2025

Trong đó;

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp 

phường, xã 

UTH năm 

2024

Trong đó:

STT Nội dung chi
DT tỉnh giao 

năm 2024

DT TPXD 

năm 2024

Trong đó:

Ngân sách 

cấp TP

Ngân sách 

cấp phường, 

xã 

10 Chi quản lý hành chính 183.474 199.589 72.766 126.823 216.028 78.562 137.466 183.048 216.518 76.825 139.693 118% 100% 108%

- Chi QLNN, đoàn thể 164.224 180.119 53.296 126.823 196.558 59.092 137.466 163.624 196.486 56.793 139.693 120% 100% 109%

- Chi Đảng 19.250 19.470 19.470 19.470 19.470 19.424 20.032 20.032 101% 101% 103%

11 Hội đặc thù 3.080 3.727 1.721 2.006 3.727 1.721 2.006 3.080 3.625 1.619 2.006 121% 100% 97%

12 Chi đảm bảo xã hội 74.748 74.748 65.450 9.298 83.707 74.409 9.298 119.577 119.577 108.644 10.933 112% 160% 160%

13 Chi an ninh - quốc phòng 56.544 58.666 16.614 42.052 73.758 17.759 55.999 88.714 92.446 18.028 74.418 130% 157% 158%

- Chi An ninh 56.544 19.923 3.600 16.323 34.931 4.661 30.270 46.336 3.600 42.736 62% 233%

- Chi quốc phòng 38.743 13.014 25.729 38.827 13.098 25.729 46.110 14.428 31.682 119%

14 Chi khác 12.307 69.245 67.227 2.018 100.266 98.248 2.018 12.307 88.733 86.252 2.481 815% 100% 128%

15 Chi dân số thấp

16 Chi trợ giá

17 Chi thi đua, khen thưởng 6.215 6.215 5.197 1.018 6.215 5.197 1.018 6.215 6.215 4.962 1.253 100% 100% 100%

18 Chi mua sắm sửa chữa 

19
Chi thực hiện nguồn cải cách tiền lương

(theo mức 2.340.000)
302.471 302.471 302.471 302.471 7.972 638.448 638.448 211%

20
Số kinh phí đề nghị bổ sung do phát sinh

năm 2023

III Dự phòng 42.308 50.499 46.403 4.096 50.499 46.403 4.096 47.260 70.977 65.942 5.035 119% 112% 141%

IV Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 

V Chi nộp ngân sách cấp trên 

VI Chi chuyển nguồn 

Trang 13/13
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